
KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH, THÁNG 8 NĂM 2024
Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường nước mặt: QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt:
- Bảng 1. Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, đối với các thông số quan trắc như: NH4+ (tính theo N), NO2- (tính theo N), Cl- và dầu mỡ tổng.
- Bảng 2. Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước, đối với các thông số quan trắc như: pH, DO, TSS, COD, BOD5 và Coliform. Phân loại chất lượng nước gồm các mức:
+ Mức A: Chất lượng nước tốt. Hệ sinh thái trong môi trường nước có hàm lượng oxy hòa tan (DO) cao. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.
+ Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
+ Mức C: Chất lượng nước xấu. Hệ sinh thái trong nước có lượng oxy hòa tan giảm mạnh do chứa một lượng lớn các chất ô nhiễm. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 

+ Mức D: Nước có chất lượng rất xấu, có thể gây ảnh hưởng lớn tới cá và các sinh vật sống trong môi trường nước do nồng độ oxy hòa tan thấp, nồng độ chất ô nhiễm cao. Nước có thể được sử dụng cho các mục đích giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Quy chuẩn so sánh chất lượng môi trường nước dưới đất: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất
I. Môi trường nước mặt

1.1. Huyện Cầu Kè

Vị trí lấy mẫu

- Xã An Phú Tân, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh (NM03)

- Thượng nguồn sông Cầu Kè (NM04)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM03
	NM04
	Cột A
	Cột B
	Cột C
	Cột D

	1
	pH
	-
	6,82
	6,95
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	4,11
	4,36
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	42,2
	36,6
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	9,4
	14,1
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,2
	1,2
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,091
	0,086
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	15,5
	11,4
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,024
	0,018
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,339
	0,266
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,03
	0,02
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,6
	0,7
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	4,3.103
	9,3.101
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: Đa số các thông số quan trắc đều đạt bảng 1 và mức B - bảng 2, riêng các thông số pH, BOD5 đạt mức A - bảng 2 và thông số DO đạt mức C - bảng 2
1.2. Huyện Càng Long

Vị trí lấy mẫu:
- Xã Đức Mỹ, vùng tiếp giáp giữa tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, về phía Bắc 700m gần vị trí hợp lưu với sông Cổ Chiên (NM01)

- Trước cầu Cái Hóp (NM02)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 2)

	
	
	
	NM01
	NM02
	Cột A
	Cột B
	Cột C
	Cột D

	1
	pH
	-
	6,87
	6,93
	6,5 - 8,5
	6,0 - 8,5
	6,0 - 8,5
	< 6,0 hoặc > 8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,85
	5,74
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0

	3
	TSS
	mg/L
	24,9
	78,4
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và không có rác nổi
	> 100 và có rác nổi

	4
	COD
	mg/L
	10,2
	11,8
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20

	5
	BOD5
	mg/L
	1,4
	1,4
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10

	6
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,064
	0,079
	0,3 (bảng 1)

	7
	Cl-
	mg/L
	31,7
	20,7
	250 (bảng 1)

	8
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,020
	0,017
	0,05 (bảng 1)

	9
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,210
	0,379
	-
	-
	-
	-

	10
	PO43- (tính theo P)
	mg/L
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-

	11
	Tổng dầu, mỡ
	mg/L
	0,4
	0,6
	5,0 (bảng 1)

	12
	Coliform
	MPN/100mL
	4,3.102
	2,4.102
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500


* Nhận xét: 
+ Điểm NM01: Đa số các thông số quan trắc đều đạt bảng 1 và mức B - bảng 2, riêng các thông số DO đạt mức C, thông số pH, TSS, Coliform và BOD5 đạt mức A - bảng 2.

+ Điểm NM02: Đa số các thông số quan trắc đều đạt bảng 1 và mức B - bảng 2, riêng các thông số pH và Coliform đạt mức A - bảng 2.

1.10. Chỉ số chất lượng nước WQI
Mức đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ số WQI

	Khoảng giá trị WQI
	Chất lượng nước
	Phù hợp với mục đích sử dụng
	Màu sắc

	91 - 100
	Rất tốt
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
	Xanh nước biển

	76 - 90
	Tốt
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp
	Xanh lá cây

	51 - 75
	Trung bình
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác
	Vàng

	26 - 50
	Kém
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác
	Da cam

	10 - 25
	Ô nhiễm nặng
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
	Đỏ

	<10
	Ô nhiễm rất nặng
	Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục, xử lý
	Nâu


(Nguồn: Quyết định số 1460/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

a) Kết quả tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI_VN)

· Chỉ số chất lượng nước mặt môi trường nền đợt tháng 8/2024
	Điểm quan trắc
	Tháng 8/2024
	Khoảng giá trị WQI

	
	
	Rất tốt
	Tốt
	Trung bình
	Kém
	Ô nhiễm nặng
	Ô nhiễm rất nặng

	NM01
	96
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM02
	98
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM03
	88
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10

	NM04
	95
	91 - 100
	76 - 90
	51 - 75
	26 - 50
	10 - 25
	<10


* Nhận xét: Chỉ số chất lượng nước (WQI_VN) đợt tháng 8/2024: tại các vị trí NM01, NM02 và NM04 đạt mức rất tốt, riêng NM03 đạt mức tốt.
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Hình 1. Sơ đồ biểu diễn chỉ số WQI môi trường nền

II. Môi trường nước dưới đất
2.1. Huyện Cầu Kè

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực gần bãi rác Cầu Kè, xã Hòa Ân (NG8)

- Khu vực đất trồng lúa kết hợp nuôi tôm xã Tam Ngãi (NG9)

- Khu vực chuyên canh trồng lúa xã Phong Phú (NG10)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/ BTNMT

	
	
	
	NG8
	NG9
	NG10
	

	1
	pH
	-
	7,04
	7,09
	7,15
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,662
	0,667
	0,825
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	251,5
	247,5
	363,3
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,4
	0,5
	0,7
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	20
	58
	50
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,52
	<0,42
	0,54
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,035
	0,007
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,257
	KPH
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	120,54
	94,08
	202,14
	400

	10
	As
	mg/L
	<0,00075
	<0,00075
	0,016
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	0,90
	KPH
	3,46
	5

	13
	E.Coli
	MPN/
100mL
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/
100mL
	KPH
	KPH
	KPH
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,810
	1,270
	3,120
	1


* Nhận xét: Đa số các thông số quan trắc đạt quy chuẩn, riêng thống số NH4+ (tính theo N) vượt tại cả 3 điểm quan trắc.
2.2. Huyện Càng Long

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực ấp Cây Cách, xã Bình Phú (NG5)

- Khu vực xã Phương Thạnh (NG6)

- Khu vực nước lợ Láng Thé, xã Đại Phước (NG7)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/ BTNMT

	
	
	
	NG5
	NG6
	NG7
	

	1
	pH
	-
	6,90
	6,67
	7,28
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	3,613
	2,924
	4,363
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	1.189,6
	974,1
	123,8
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	3,6
	2,4
	1,5
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	1.287
	1.012
	155
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,43
	0,66
	<0,42
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,005
	0,006
	0,003
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	KPH
	0,354
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	223,54
	132,41
	52,20
	400

	10
	As
	mg/L
	0,0049
	0,0026
	<0,00075
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	2,58
	2,20
	KPH
	5

	13
	E.Coli
	MPN/
100mL
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/
100mL
	1,5.101
	KPH
	2,1.102
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,620
	0,850
	2,080
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG5: thông số TDS, Độ cứng (theo CaCO3), Cl-, Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn
- Điểm NG6: thông số TDS, Độ cứng (theo CaCO3), Cl- không đạt quy chuẩn
- Điểm NG7: thông số TDS, Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn
2.3. Huyện Châu Thành
Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực gần bãi rác thành phố Trà Vinh (NG3)

- Khu vực nông nghiệp xã Hòa Lợi (NG4)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09: 2023/BTNMT

	
	
	
	NG3
	NG4
	

	1
	pH
	-
	7,13
	7,31
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,901
	3,693
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	475,0
	1.241,5
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,7
	3,3
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	97
	1.515
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,84
	0,54
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,004
	KPH
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	KPH
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	140,00
	77,36
	400

	10
	As
	mg/L
	0,0009
	<0,00075
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	0,89
	2,59
	5

	13
	E.Coli
	MPN/100mL
	1,5.101
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/100mL
	9,3.101
	4
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	0,910
	2,320
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG3: thông số E.Coli và Coliform không đạt quy chuẩn.
- Điểm NG4: thông số TDS, Độ cứng (theo CaCO3), Cl-, Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn.

2.4. Huyện Tiểu Cần

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực trồng mía xã Tân Hòa (NG11)

- Khu vực gần KCN Cầu Quan (NG18)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09: 2023/BTNMT

	
	
	
	NG11
	NG18
	

	1
	pH
	-
	6,84
	7,18
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,593
	0,497
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	253,5
	211,6
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,4
	0,5
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	7
	KPH
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,53
	0,60
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,005
	0,023
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,375
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	108,28
	65,62
	400

	10
	As
	mg/L
	<0,00075
	0,0011
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	3,62
	0,74
	5

	13
	E.Coli
	MPN/100mL
	KPH
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	KPH
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,900
	0,660
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG11: thông số NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

- Điểm NG18: tất cả các thông số đều đạt quy chuẩn

2.5. Huyện Trà Cú

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực trồng lúa xã Lưu Nghiệp Anh (NG15)

- Khu vực gần cụm công nghiệp xã Lưu Nghiệp Anh (NG16)

- Khu vực chuyên canh lúa xã Thanh Sơn (NG17)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/ BTNMT

	
	
	
	NG15
	NG16
	NG17
	

	1
	pH
	-
	7,12
	7,33
	7,05
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,549
	0,468
	0,462
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	179,6
	201,6
	217,6
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,7
	0,6
	0,5
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	22
	5
	12
	250

	6
	F-
	mg/L
	<0,42
	0,51
	0,47
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,026
	KPH
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,093
	0,021
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	19,58
	13,70
	14,57
	400

	10
	As
	mg/L
	<0,00075
	<0,00075
	0,0011
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006
	<0,0006
	<0,0006
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	1,14
	KPH
	0,45
	5

	13
	E.Coli
	MPN/

100mL
	KPH
	4,0.101
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/

100mL
	KPH
	4,3.103
	KPH
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,090
	2,150
	1,810
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG15 và NG17: thông số NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

- Điểm NG16: thông số E.Coli, Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn
2.6. Huyện Cầu Ngang

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực gần bãi rác huyện Cầu Ngang (NG12)

- Khu vực trồng đậu phộng xã Long Sơn (NG20)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09: 2023/BTNMT

	
	
	
	NG12
	NG20
	

	1
	pH
	-
	7,07
	7,26
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,816
	0,231
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	405,2
	127,7
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,4
	0,3
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	71
	28
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,55
	<0,42 
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,009
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,021
	0,817
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	94,48
	19,05
	400

	10
	As
	mg/L
	0,0014
	<0,00075 
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006 
	<0,0006 
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	0,43
	KPH
	5

	13
	E.Coli
	MPN/100mL
	KPH
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	1,5.102
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	2,140
	1,580
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG12: thông số NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

- Điểm NG20: thông số Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

2.7. Huyện Duyên Hải

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực làm muối Cồn Cù, xã Đông Hải (NG14)

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2023/ BTNMT

	
	
	
	NG14
	

	1
	pH
	-
	7,34
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,516
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	213,6
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,6
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	5
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,61
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	0,011
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	0,077
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	7,28
	400

	10
	As
	mg/L
	0,0009
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006 
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	KPH
	5

	13
	E.Coli
	MPN/100mL
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,630
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG14: thông số NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

2.8. Thị xã Duyên Hải

Vị trí lấy mẫu 

- Khu vực nuôi tôm công nghiệp xã Long Toàn (NG13)

- Khu vực kênh 12 - khu vực gần bãi rác thị xã Duyên Hải (NG19)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09: 2023/BTNMT

	
	
	
	NG13
	NG19
	

	1
	pH
	-
	7,18
	7,23
	5,8-8,5

	2
	TDS
	g/L
	0,565
	0,695
	1,5

	3
	Độ cứng (theo CaCO3)
	mg/L
	243,5
	267,5
	500

	4
	COD (KMnO4)
	mg/L
	0,5
	0,8
	4

	5
	Cl-
	mg/L
	12
	53
	250

	6
	F-
	mg/L
	0,61
	0,42
	1

	7
	NO2- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,004
	1

	8
	NO3- (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	0,059
	15

	9
	SO42-
	mg/L
	22,01
	35,95
	400

	10
	As
	mg/L
	<0,00075 
	0,0027
	0,05

	11
	Pb
	mg/L
	<0,0006 
	<0,0006 
	0,01

	12
	Fe
	mg/L
	KPH
	0,28
	5

	13
	E.Coli
	MPN/100mL
	KPH
	KPH
	KPH

	14
	Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	2,3.101
	3

	15
	NH4+ (tính theo N)
	mg/L
	1,540
	1,930
	1


* Nhận xét: 

- Điểm NG13: thông số NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn

- Điểm NG19: thông số Coliform và NH4+ (tính theo N) không đạt quy chuẩn.
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